I. KHOA HỌC XÃ HỘI
1. Cẩm nang xây dựng dự án nghiên cứu trong khoa học xã hội / Gorden Mace, Francois Pétry; Lê Minh Tiến dịch . - H: Tri thức, 2013 . - 225 tr.; 21 cm
            Tóm tắt: Cuốn sách trình bày các giai đoạn khác nhau trong tiến trình nghiên cứu, trong đó các kiến thức nền tảng của tiến trình phương pháp luận được trình bày và kiến giải một cách nghiêm túc. 
Từ khóa: Dự án nghiên cứu; Khoa học xã hội; Cẩm nang 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4254 

2. Danh ngôn Hồ Chí Minh / Thế Kỷ (chủ biên) . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2013 . - 531 tr.; 24 cm
            Tóm tắt: Cuốn sách tuyển chọn, trích dẫn những câu nói và viết tiêu biểu trong Hồ Chí Minh toàn tập, phản ánh tư duy lí luận và giá trị trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập và giải phóng dân tộc, tư cách và đạo đức cách mạng, vấn đề cán bộ, sửa đổi lối làm việc... 
Từ khóa: Danh ngôn; Tư tưởng Hồ Chí Minh 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4125
3. Di sản ký ức của nhà khoa học/ Nguyễn Văn Huy (chủ biên). Tập 2 . - H.: Tri thức, 2012 . - 335 tr.; 24 cm
            Tóm tắt: Cuốn sách gồm 52 bài viết – đó là 52 câu chuyện khác nhau về các nhà khoa học đã và đang được Trung tâm di sản các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu. Nội dung cuốn sách được kết cấu theo ba chủ đề: 1. Từ hạt giống đến những cây đại thụ; 2. Để làm giàu cho đất nước; 3. Hết lòng vì người bệnh. Đây là những câu chuyện được các nghiên cứu viên của Trung tâm xây dựng trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu hiện vật hoặc ghi lại từ lời kể của chính nhà khoa học hay từ những người thân, bạn bè, đồng nghiệp của họ. 
Từ khóa: Nhà khoa học; Tiểu sử; Sự nghiệp; Di sản; Ký ức; Việt Nam 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4252-53 

4. Những cống hiến xuất sắc cho nhân loại / Trần Hữu Nghĩa (biên soạn) . - H.: Văn hóa - thông tin, 2013 . - 247 tr.; 21 cm
            Tóm tắt: Cuốn sách này giới thiệu những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của một số danh nhân khoa học - văn hóa - nghệ thuật lớn của thế giới. 
Từ khóa: Danh nhân; Sự nghiệp; Tiểu sử; Thế giới
Kí hiệu kho : Vv..Vv4236-37 

5. Niên giám thông tin khoa học xã hội nước ngoài: Số 4 . - H.: Khoa học xã hội, 2012 . - 903 tr.; 21 cm
            Tóm tắt: Cuốn niên giám này tập hợp, giới thiệu các bài nghiên cứu của nhiều tác giả trên thế giới về 4 vấn đề: văn hóa, giáo dục, khoa học và xã hội thông tin. 
Từ khóa: Khoa học xã hội; Văn hóa; Giáo dục; Khoa học; Xã hội thông tin; Niên giám 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4257 

II. GIÁO DỤC
3.1. Sách tham khảo - Từ điển
6. Từ điển giáo dục học/   Bùi Hiền (chủ biên), Vũ Văn Tảo, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh . - H.: Từ điển bách khoa, 2013 . - 523 tr.; 21 cm
            Tóm tắt: Từ điển giải thích một cách khoa học, rõ ràng, cụ thể những khái niệm, phạm trù giáo dục truyền thống; cập nhật nhiều ý tưởng, quan niệm, phương hướng, biện pháp giáo dục mới xuất hiện gần đây ở trong nước cũng như trên thế giới. Ngoài ra, từ điển còn giới thiệu nhiều nhà giáo dục tiêu biểu từ xưa đến nay đã có nhiều đóng góp, có ảnh hưởng quyết định đến đường lối giáo dục của đất nước trong các thời kì nhất định. 
Từ khóa: Giáo dục học; Nhà giáo dục; Từ điển 
Kí hiệu kho : TĐ1..TÐ1 640-41 

7. Các công dụng của đại học / Clark Kerr; Tô Diệu Lan dịch . - H.: Tri thức, 2013 . - 419 tr.; 21 cm
Tóm tắt: Cuốn sách nghiên cứu các sự biến đổi của đại học qua thời gian và không gian bằng cách xem lại lịch sử của nó và tập trung vào ba phương diện chính của cuộc tiến hóa: sứ mệnh mới của nó (tạo ra tri thức cho nền kinh tế dựa trên tri thức), mô hình tài trợ mới của nó ("đại học với tài trợ liên bang") và cơ cấu mới của nó (sự phân mảnh của "đa đại học"). Cuốn sách cũng đề cập đến những khía cạnh sử dụng tốt đại học, và cảnh báo những sự lạm dụng nó dưới các hình thức. 
Từ khóa: Giáo dục đại học; Công dụng; Hoa Kỳ 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4289-90 

8. Cải cách giáo dục ở các nước phát triển : Cải cách giáo dục ở Anh / Ch.b.: Lữ Đạt, Chu Mãn Sinh, Lưu Lập Đức, Chu Hải Yến ; Trần Hữu Nùng dịch . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2011 . - 533tr. : bảng ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách phân tích tình hình giáo dục hiện nay ở Anh; các chương trình, thi cử, kỷ luật, chất lượng dạy học, giáo dục dân tộc ít người,... và triển vọng phát triển trong tương lai của nền giáo dục Anh. 
Từ khóa: Cải cách giáo dục; Anh 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4287 

9. Cải cách giáo dục ở các nước phát triển : Cải cách giáo dục ở Mỹ. Quyển 1 / Ch.b.: Lữ Đạt, Chu Mãn Sinh, Lưu Lập Đức, Chu Hải Yến ; Nguyễn Trung Thuần dịch . - H. : Giáo dục Việt Nam, 2011 . - 679tr. : bảng ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của công cuộc cải cách nền giáo dục ở Mỹ; đưa ra những tham luận bàn về cải cách giáo dục Mỹ như: phát huy tiềm lực giáo dục đại học của Mỹ, kinh nghiệm giáo dục sinh viên đại học của Mỹ, chính phủ chuẩn bị cho việc đào tạo giáo viên cho thế kỷ 21.

Từ khóa: Cải cách giáo dục; Hoa Kỳ 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4282 

10. Cải cách giáo dục ở các nước phát triển : Cải cách giáo dục ở Mỹ. Quyển 2 / Ch.b.: Lữ Đạt, Chu Mãn Sinh, Lưu Lập Đức, Chu Hải Yến ; Nguyễn Trung Thuần dịch . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2011 . - 662tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách nghiên cứu báo cáo chính "phổ cập khoa học chương trình 2061 của Mỹ" cùng các báo cáo của tham luận này. 
Từ khóa: Cải cách giáo dục; Hoa Kỳ 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4283 

11. Cải cách giáo dục ở các nước phát triển : Cải cách giáo dục ở Mỹ. Quyển 3 / Ch.b.: Lữ Đạt, Chu Mãn Sinh, Lưu Lập Đức, Chu Hải Yến ; Trần Thị Thanh Liêm dịch . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2011 . - 523tr. : bảng ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách trình bày những suy nghĩ về trình độ học thuật, những yêu cầu đối với trường học, xây dựng xã hội học tập, triển vọng của thế kỷ mới, chiến lược giáo dục năm 2000 và mục tiêu giáo dục ở Mỹ. 
Từ khóa: Cải cách giáo dục; Hoa Kỳ 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4284 

12. Cải cách giáo dục ở các nước phát triển : Cải cách giáo dục ở Mỹ. Quyển 4 / Ch.b.: Lữ Đạt, Chu Mãn Sinh, Lưu Lập Đức, Chu Hải Yến ; Lê Xuân Khải dịch . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2011 . - 471tr. : bảng ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của công cuộc cải cách nền giáo dục ở Mỹ, nghiên cứu cấu trúc của một trường học cơ sở lý tưởng ở Mỹ. 
Từ khóa: Cải cách giáo dục; Hoa Kỳ 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4285 

13. Cải cách giáo dục ở các nước phát triển : Cải cách giáo dục ở Nhật Bản - Ôxtrâylia / Ch.b.: Lữ Đạt, Chu Mãn Sinh, Lưu Lập Đức, Chu Hải Yến ; Nguyễn Như Diệm dịch . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2011 . - 779tr. : bảng ; 24cm
      Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm các báo cáo thẩm định của Hội đồng Giáo dục lâm thời Nhật Bản về cải cách giáo dục từ lần thứ nhất cho đến lần thứ tư; Thực trạng, chính sách, phong trào và các biện pháp giáo dục ở Nhật Bản cùng một số thông tin về nền giáo dục Ôxtrâylia. 
Từ khóa: Cải cách giáo dục; Nhật Bản; Ôxtrâylia 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4288 

14. Cải cách giáo dục ở các nước phát triển : Cải cách giáo dục ở Pháp & Đức / Ch.b.: Lữ Đạt, Chu Mãn Sinh, Lưu Lập Đức, Chu Hải Yến ; Nguyễn Trung Thuần dịch . - H.: Giáo dục Việt Nam. 2011 . - 662tr. : bảng ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu năm văn kiện về cải cách giáo dục ở Pháp cùng những chế độ giám sát giáo dục trường học ở cộng hoà liên bang Đức. 
Từ khóa: Cải cách giáo dục; Pháp; Đức 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4286 

15. Giáo dục học tiểu học / Nguyễn Hữu Hợp . - H. : Đại học Sư phạm, 2013 . - 268tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu cơ sở chung của giáo dục tiểu học và lý luận dạy học tiểu học, quá trình, nguyên tắc, nhiệm vụ, nội dung, qui định của giáo dục tiểu học. 
Từ khóa: Giáo dục tiểu học; Giáo dục học 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4262 

16. Hệ thống giáo dục quốc dân và bộ máy quản lí giáo dục : Giáo trình đào tạo cử nhân quản lí giáo dục / Nguyễn Xuân Thanh . - H. : Đại học Sư phạm, 2012 . - 183tr. : sơ đồ ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp kiến thức cơ bản nhất về hệ thống giáo dục quốc dân, cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam và một số nước trên thế giới; những vấn đề cơ bản về tổ chức bộ máy quản lí, bộ máy quản lí giáo dục và đào tạo các cấp; nội dung quản lí các ngành học, cấp học trong hệ thống giáo dục và đào tạo. 
Từ khóa: Hệ thống giáo dục; Quản lí giáo dục; Việt Nam; Giáo trình 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4258-59 

17. Lí luận dạy học tiểu học / Nguyễn Hữu Hợp . - H.: Đại học Sư phạm, 2013 . - 220 tr.; 24 cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu quá trình dạy học, nguyên tắc dạy học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá trong dạy học tiểu học. 
Từ khóa: Giáo dục tiểu học; Lí luận dạy học 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4263 

3.2. Luận văn

18. Quản lí giáo dục âm nhạc ở các trường trung học cơ sở quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ : Luận văn Thạc sỹ Quản lý Giáo dục / Nhâm Giang Đông . - Người hướng dẫn: Đặng Thành Hưng . - Cần Thơ., 2012 . - 98 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận văn xác định cơ sở lí luận của việc quản lí giáo dục âm nhạc ở trường THCS; khảo sát thực trạng quản lí giáo dục âm nhạc tại một số trường THCS của quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; đề xuất các biện pháp quản lí. 
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Giáo dục phổ thông; Giáo dục âm nhạc; Trung học cơ sở; Cần Thơ
Kí hiệu kho: H..H1378 

19. Quản lý các hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ : Luận văn Thạc sỹ Quản lý Giáo dục / Đào Hữu Tuấn . - Người hướng dẫn: Nguyễn Dục Quang . - H., 2012 . - 124 tr.
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh THCS, đánh giá thực trạng giáo dục đạo đức và quản lý các hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ và đề xuất biện pháp quản lý các hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Giáo dục đạo đức; Học sinh; Trung học cơ sở; Cần Thơ 
Kí hiệu kho: H..H1406 

20. Quản lý dạy học công nghệ thông tin tại trường Đại học Tây Đô theo hướng đảm bảo chất lượng : Luận văn Thạc sỹ Quản lý Giáo dục / Trịnh Huề . - Người hướng dẫn: Trần Văn Hùng . - H., 2012 . - 96 tr.
Tóm tắt: Nội dung luận văn gồm 3 chương: 1. Cơ sở lí luận quản lý dạy học công nghệ thông tin tại trường đại học; 2. Thực trạng về công tác quản lý dạy học công nghệ thông tin tại trường Đại học Tây Đô; 3. Một số biện pháp quản lý dạy học công nghệ thông tin tại trường Đại học Tây Đô theo hướng đảm bảo chất lượng. 
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Quản lý dạy học; Giáo dục đại học; Công nghệ thông tin; Đại học Tây Đô 
Kí hiệu kho: H..H1397 

21. Quản lý dạy học ở trường tiểu học tại quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ : Luận văn Thạc sỹ Quản lý Giáo dục / Võ Hoa Phượng . - Người hướng dẫn: Trịnh Thị Hồng Hà . - H., 2012 . - 94 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Nội dung luận văn gồm 3 chương: 1. Cơ sở lí luận của quản lý dạy học ở trường tiểu học; 2. Thực trạng quản lý dạy học ở một số trường tiểu học quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; 3. Các biện pháp quản lý dạy học ở trường tiểu học tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Quản lý dạy học; Giáo dục tiểu học; Cần Thơ 

Kí hiệu kho: H..H1389 

22. Quản lý dạy học theo hướng đảm bảo chất lượng ở trường trung học cơ sở: Luận văn Thạc sỹ Quản lý Giáo dục / Võ Hồng Nhung . - Người hướng dẫn:  Vũ Trọng Rỹ . - H., 2012 . - 101 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Nội dung luận văn gồm 3 chương: 1. Cơ sở lí luận quản lý dạy học theo hướng đảm bảo chất lượng ở trường THCS; 2. Thực trạng quản lý dạy học ở các tường THCS quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; 3. Các biện pháp quản lý dạy học ở các trường THCS quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ theo hướng đảm bảo chất lượng. 
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Quản lý dạy học; Giáo dục phổ thông; Đảm bảo chất lượng; Trung học cơ sở 
Kí hiệu kho: H..H1375 

23. Quản lý dạy học thực hành nghiệp vụ chuyên ngành du lịch tại trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ : Luận văn Thạc sỹ Quản lý Giáo dục / Nguyễn Minh Thơ . - Người hướng dẫn: Mạc Văn Trang . - H., 2012 . - 93 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận văn tổng quan cơ sở lí luận về quản lý dạy học thực hành, đặc biệt là biện pháp nâng cao kỹ năng thực hành trong việc dạy học các nghiệp vụ chuyên ngành du lịch; đánh giá thực trạng dạy học thực hành và quản lý dạy học thực hành các nghiệp vụ chuyên ngành du lịch tại trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ; đề xuất biện pháp quản lý. 
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Giáo dục đại học; Dạy học thực hành; Du lịch; Trung cấp Du lịch Cần Thơ 
Kí hiệu kho: H..H1383 
24. Quản lý đối với việc chuẩn hóa đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường mầm non quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ : Luận văn Thạc sỹ Quản lý Giáo dục / La Thị Ánh Nguyệt . - Người hướng dẫn: Phan Thị Ngọc Anh . - H., 2012 . - 126 tr.
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu lí luận về quản lý đối với việc chuẩn hóa đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường mầm non; tìm hiểu thực trạng quản lý đối với việc chuẩn hóa đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường mầm non quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ; đề xuất một số biện pháp quản lý trong giai đoạn hiện nay. 
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Giáo dục mầm non; Chuẩn hóa; Giáo viên; Hiệu trưởng; Cần Thơ 
Kí hiệu kho: H..H1379 

25. Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học cơ sở tại quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ : Luận văn Thạc sỹ Quản lý Giáo dục / Lâm Thanh Liễu . - Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Hoàng Yến . - H., 2012 . - 105 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận của việc quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS; khảo sát, phân tích thực trạng của việc quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên THCS tại quận Ninh Kiều; đề xuất một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng THCS đối với hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tại quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ. 
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Giáo dục phổ thông; Giáo viên; Trung học cơ sở; Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn; Cần Thơ 
Kí hiệu kho: H..H1376 

26. Quản lý hoạt động giáo dục học sinh nhằm phòng ngừa tệ nạn xã hội xâm nhập vào các trường trung học phổ thông huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định : Luận văn Thạc sỹ Quản lý Giáo dục / Hà Văn An . - Người hướng dẫn: Tạ Thị Ngọc Thanh . - H., 2012 . - 93 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận về công tác phòng ngừa tệ nạn xã hội và biện pháp quản lí hoạt động giáo dục của hiệu trưởng nhằm phòng tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường THPT; thực trạng tệ nạn xã hội và thực trạng công tác quản lí hoạt động giáo dục học sinh của hiệu trưởng nhằm phòng ngừa các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường ở các tường THPT huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Luận văn cũng đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục của hiệu trưởng các trường THPT huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. 
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Giáo dục phổ thông; Hoạt động giáo dục; Tệ nạn xã hội; Trung học phổ thông; Nam Định 
Kí hiệu kho: H..H1381 

27. Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng tiểu học quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ : Luận văn Thạc sỹ Quản lý Giáo dục/ Trương Hoài Phong . - Người hướng dẫn: Lê Vân Anh . - Cần Thơ., 2012 . - 92 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng trường tiểu học; khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng trường tiểu học trong quận Ninh Kiều; đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng tiểu học trong quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Giáo dục tiểu học; Hoạt động ngoài giờ lên lớp; Hiệu trưởng; Cần Thơ 
Kí hiệu kho: H..H1380 

28. Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường trung học cơ sở quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ : Luận văn Thạc sỹ Quản lý Giáo dục / Võ Hồng Lam . - Người hướng dẫn:  Nguyễn Anh Dũng . - H., 2012 . - 83 tr.+phụ lục
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng trường THCS theo quy định tại điều lệ trường trung học và các văn bản của các cấp quản lý giáo dục có liên quan trên địa bàn quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ. 
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Giáo dục phổ thông; Hiệu trưởng; Tổ chuyên môn; Trung học cơ sở; Cần Thơ
Kí hiệu kho: H..H1399 

29. Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang : Luận văn Thạc sỹ Quản lý Giáo dục / Sử Thùy Nga . - Người hướng dẫn:  Đỗ Thị Bích Loan . - Cần Thơ., 2012 . - 110 tr.
Tóm tắt: Luận văn xây dựng cơ sở lí luận về quản lý phát triển đội ngũ giáo viên THCS; đánh giá thực trạng quản lý phát triển đội ngũ giáo viên, điểm mạnh, điểm yếu, phân tích nguyên nhân dẫn đến những bất cập, tác động đến quá trình phát triển đội ngũ giáo viên THCS huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Luận văn cũng đề xuất một số giải pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên THCS huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. 
Từ khóa: Giáo dục phổ thông; Giáo viên; Hậu Giang; Trung học cơ sở; Quản lý giáo dục 
Kí hiệu kho: H..H1400 
30. Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ở các trường trung học cơ sở quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ: Luận văn Thạc sỹ Quản lý Giáo dục / Đỗ Ngọc Thảo . - Người hướng dẫn:  Đào Thái Lai . - H., 2012 . - 111 tr.
Tóm tắt: Luận văn xác định cơ sở lí luận của quản lý ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy của giáo viên; đánh giá thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy ở một số trường THCS tại thành phố Cần Thơ; đề xuất biện pháp quản lý. 
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Công nghệ thông tin; Phương pháp dạy học; Trung học cơ sở; Cần Thơ 
Kí hiệu kho: H..H1374 
31. Tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của các trường tiểu học ở quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ : Luận văn Thạc sỹ Quản lý Giáo dục / Huỳnh Nguyễn Thiên Kim . - Người hướng dẫn: Lê Đông Phương . - H., 2012 . - 109 tr.
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận về công tác tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục; đánh giá thực trạng công tác tự đánh giá của các trường tiểu học ở quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trong các năm học 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012. Luận văn cũng đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động tự đánh giá cho các trường tiểu học trên địa bàn. 
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Giáo dục tiểu học; Kiểm định chất lượng giáo dục; Tự đánh giá; Tiêu chuẩn kiểm định; Cần Thơ 
Kí hiệu kho: H..H1373 
III. LỊCH SỬ
32. Hà Nội danh thắng và di tích/ Lưu Minh Trị (chủ biên). Tập 1 . - H.: Nxb. Hà Nội, 2011 . - 1256 tr.: ảnh; 24 cm
            Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu khái quát chung về địa lý, lịch sử và văn hoá Hà Nội, khoảng 1000 đơn vị danh thắng và di tích tiêu biểu là các danh lam thắng cảnh điển hình trên địa bàn Hà Nội như: núi, sông, hồ, cầu, công viên, vườn hoa, quảng trường, các công trình văn hoá có kiến trúc đẹp..., các di tích lịch sử văn hoá tiêu biểu ở khắp các quận huyện, thị xã... trong toàn thành phố Hà Nội. 
Từ khóa: Di tích lịch sử; Di tích văn hóa; Danh lam thắng cảnh; Đình làng; Đền; Hà Nội 
Kí hiệu kho : VL..VL2044 

33. Hà Nội danh thắng và di tích/ Lưu Minh Trị (chủ biên). Tập 2 . - H.: Nxb. Hà Nội, 2011 . - 1148 tr.: ảnh, 24 cm
            Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu về các di tích lịch sử - văn hoá như đình, đền, miếu, thành quách, phủ, quán, lăng mộ, nhà thờ họ, làng cổ, chùa và các di tích cách mạng - kháng chiến, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bảo tàng ở Hà Nội. 
Từ khóa: Di tích lịch sử; Di tích văn hóa; Chùa; Đình; Đền; Hà Nội 
Kí hiệu kho : VL..VL2045
34. Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Sách tham khảo/ Vũ Thanh Sơn . - Quyển 9 . - H.: Quân đội nhân dân, 2013 . - 187 tr.; 21 cm

            Tóm tắt: Bộ sách Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX tập hợp tư liệu về những lãnh tụ, các vị thủ lĩnh, những người có đóng góp cho các phong trào kháng chiến Lịch sử Việt Nam - Nhân vật lịch sử Kháng chiến chống Pháp. Quyển 9 giới thiệu các nhân vật ở Nam Kỳ và Nam Trung Kỳ tham gia phong trào Cần Vương. 
Từ khóa: Nhân vật lịch sử; Lịch sử cận đại; Kháng chiến chống Pháp; Phong trào Cần Vương; Sách tham khảo; Giai đoạn cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20; Việt Nam 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4197 

35. Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Sách tham khảo/ Vũ Thanh Sơn . - Quyển 10 . - H.: Quân đội nhân dân, 2013 . - 325 tr.; 21 cm

            Tóm tắt: Bộ sách Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX tập hợp tư liệu về những lãnh tụ, các vị thủ lĩnh, những người có đóng góp cho các phong trào kháng chiến Lịch sử Việt Nam - Nhân vật lịch sử Kháng chiến chống Pháp. Quyển 10 giới thiệu các nhân vật tham gia khởi nghĩa nông dân Yên Thế và vụ Hà Thành đầu độc. 
Từ khóa: Nhân vật lịch sử; Lịch sử cận đại; Kháng chiến chống Pháp; Khởi nghĩa Yên Thế; Sách tham khảo; Giai đoạn cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20; Việt Nam 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4198 

36. Nhân vật lịch sử cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Sách tham khảo/ Vũ Thanh Sơn . - Quyển 11 . - H.: Quân đội nhân dân, 2013 . - 194 tr.; 21 cm

            Tóm tắt: Bộ sách Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX tập hợp tư liệu về những lãnh tụ, các vị thủ lĩnh, những người có đóng góp cho các phong trào kháng chiến Lịch sử Việt Nam - Nhân vật lịch sử Kháng chiến chống Pháp. Quyển 11 giới thiệu các nhân vật chính trong phong trào Duy Tân - Đông Du. 
Từ khóa: Nhân vật lịch sử; Lịch sử cận đại; Kháng chiến chống Pháp; Phong trào Duy Tân; Phong trào Đông Du; Sách tham khảo; Giai đoạn cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20 ; Việt Nam
Kí hiệu kho : Vv..Vv4199 

37. Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Sách tham khảo/ Vũ Thanh Sơn . - Quyển 12 . - H.: Quân đội nhân dân, 2013 . - 207 tr.; 21cm
            Tóm tắt: Bộ sách Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX tập hợp tư liệu về những lãnh tụ, các vị thủ lĩnh, những người có đóng góp cho các phong trào kháng chiến Lịch sử Việt Nam - Nhân vật lịch sử Kháng chiến chống Pháp. Quyển 12 giới thiệu các nhân vật chủ yếu trong phong trào Duy Tân ở Trung Kỳ năm 1908. 
Từ khóa: Nhân vật lịch sử; Lịch sử cận đại; Kháng chiến chống Pháp; Phong trào Duy Tân; Sách tham khảo; Giai đoạn cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20; Việt Nam 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4200 

38. Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Sách tham khảo/ Vũ Thanh Sơn  . - Quyển 13 . - H.: Quân đội nhân dân, 2013 . - 195 tr.; 21 cm

            Tóm tắt: Bộ sách Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX tập hợp tư liệu về những lãnh tụ, các vị thủ lĩnh, những người có đóng góp cho các phong trào kháng chiến Lịch sử Việt Nam - Nhân vật lịch sử Kháng chiến chống Pháp. Quyển 13 giới thiệu các nhân vật của phong trào Đông Kinh nghĩa thục. 
Từ khóa: Nhân vật lịch sử; Lịch sử cận đại; Kháng chiến chống Pháp; Phong trào Đông Kinh nghĩa thục; Sách tham khảo; Giai đoạn cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20; Việt Nam 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4201 

39. Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Sách tham khảo/ Vũ Thanh Sơn . - Quyển 14 . - H.: Quân đội nhân dân, 2013 . - 155 tr.; 21cm
            Tóm tắt: Bộ sách Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX tập hợp tư liệu về những lãnh tụ, các vị thủ lĩnh, những người có đóng góp cho các phong trào kháng chiến Lịch sử Việt Nam - Nhân vật lịch sử Kháng chiến chống Pháp. Quyển 14 giới thiệu các nhân vật trong Duy Tân hội chuyển thành Việt Nam Quang Phục hội. 
Từ khóa: Nhân vật lịch sử; Lịch sử cận đại; Kháng chiến chống Pháp; Việt Nam Quang Phục hội; Sách tham khảo; Giai đoạn cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20; Việt Nam 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4202 

40. Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Sách tham khảo/ Vũ Thanh Sơn . - Quyển 15 . - H.: Quân đội nhân dân, 2013 . - 255 tr.; 21cm
            Tóm tắt: Bộ sách Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX tập hợp tư liệu về những lãnh tụ, các vị thủ lĩnh, những người có đóng góp cho các phong trào kháng chiến Lịch sử Việt Nam - Nhân vật lịch sử Kháng chiến chống Pháp. Quyển 15 giới thiệu các nhân vật tham gia Việt Nam Quang Phục hội từ 1913 đến 1917. 
Từ khóa: Nhân vật lịch sử; Lịch sử cận đại; Kháng chiến chống Pháp; Việt Nam Quang Phục hội; Giai đoạn cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20; Sách tham khảo; Việt Nam 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4203 

41. Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Sách tham khảo/ Vũ Thanh Sơn . - Quyển 16 . - H.: Quân đội nhân dân, 2013 . - 231 tr.; 21cm
            Tóm tắt: Bộ sách Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX tập hợp tư liệu về những lãnh tụ, các vị thủ lĩnh, những người có đóng góp cho các phong trào kháng chiến Lịch sử Việt Nam Nhân vật lịch sử Kháng chiến chống Pháp. Quyển 16 giới thiệu các nhân vật trong các cuộc khởi nghĩa khác. 
Từ khóa: Nhân vật lịch sử; Lịch sử cận đại; Kháng chiến chống Pháp; Khởi nghĩa; Sách tham khảo; Giai đoạn cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20; Việt Nam 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4204 

42. Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập văn kiện lịch sử/ Tuyển chọn: Nguyễn Quang Ngọc (chủ trì) . - H.: Nxb. Hà Nội, 2011 . - 980 tr.; 24 cm
            Tóm tắt: Nhóm tác giả sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu những văn kiện lịch sử tiêu biểu, quan trọng nhất, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Hà Nội từ năm 1010 đến 2008. 
Từ khóa: Lịch sử; Văn kiện; Giai đoạn 1010 - 2008; Hà Nội 
Kí hiệu kho : VL..VL2043 

IV. VĂN HỌC
43. Công ơn cha mẹ - Nghĩa tình sâu nặng/ Nguyễn Trung Tri (sưu tầm và biên soạn) . - H.: Nxb. Hà Nội, 2013 . - 419 tr.; 21 cm
            Tóm tắt: Cuốn sách sưu tầm và giới thiệu những mẩu câu chuyện về tình thương của cha mẹ đối với con cái của các nhà văn Trung Quốc. 
Từ khóa: Văn học hiện đại; Truyện kể; Trung Quốc 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4230-31 

44. Di sản văn chương Văn Miếu - Quốc Tử Giám / Tuyển dịch, giới thiệu: Phan Văn Các, Trần Ngọc Vương chủ trì . - H.: Nxb. Hà Nội, 2010 . - 1163tr. ; 24cm
            Tóm tắt: Các tác giả đã sưu tầm, dịch thuật những di sản văn chương của Văn Miếu - Quốc Tử Giám bao gồm 4 bộ phận: những "di văn" còn lại được thuộc Văn Miếu - Quốc Tử Giám, những tác phẩm chấm đỗ trong các kỳ thi đại khoa, tác phẩm của các tác giả từng có thời gian làm việc ở Quốc Tử Giám và những tác phẩm văn chương viết về Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 
Từ khóa: Văn học Hán Nôm; Tác phẩm văn học; Văn Miếu; Quốc Tử Giám 

Kí hiệu kho : VL..VL2051
45. Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu / Nguyễn Văn Siêu ; Tuyển dịch, giới thiệu: Trần Lê Sáng chủ trì... . - Tập 1 . - H.: Nxb. Hà Nội, 2010 . - 900 tr.; 24 cm
            Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu các bài văn của Nguyễn Văn Siêu mang tên Phương Đình văn loại bao gồm Giáp tập, Ất tập, Bính tập, Đinh tập và Tục tập, trong đó có cả phần phiên âm, dịch nghĩa, dịch văn và phần chữ Hán.
Từ khóa: Văn học cận đại; Việt Nam 
Kí hiệu kho : VL..VL2052 

46. Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu / Nguyễn Văn Siêu ; Tuyển dịch, giới thiệu: Trần Lê Sáng chủ trì... . - Tập 2 . - H.: Nxb. Hà Nội, 2010 . - 856 tr.; 24 cm
            Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu các bài văn của Nguyễn Văn Siêu bao gồm Phương Đình tùy bút lục và Phương Đình địa chí loại, trong đó có cả phần phiên âm, dịch nghĩa, dịch văn và phần chữ Hán.
Từ khóa: Văn học cận đại; Việt Nam 
Kí hiệu kho : VL..VL2053 

47. Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu / Nguyễn Văn Siêu ; Tuyển dịch, giới thiệu: Trần Lê Sáng chủ trì... . - Tập 3 . - H.: Nxb. Hà Nội, 2010 . - 796 tr.; 24 cm
            Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu các bài thơ của Nguyễn Văn Siêu bao gồm Phương Đình thi loại và Phương Đình vạn lý tập trong đó có cả phần phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ và phần chữ Hán.
Từ khóa: Văn học cận đại; Thơ; Việt Nam 
Kí hiệu kho : VL..VL2054 

48. Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu / Nguyễn Văn Siêu ; Tuyển dịch, giới thiệu: Trần Lê Sáng chủ trì... . - Tập 4 . - H.: Nxb. Hà Nội, 2010 . - 824 tr.; 24 cm
            Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu các bài thơ của Nguyễn Văn Siêu bao gồm Phương Đình anh ngôn thi tập và Phương Đình mại hứng tập, trong đó có cả phần phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ và phần chữ Hán.
Từ khóa: văn học cận đại; Thơ; Việt Nam 
Kí hiệu kho : VL..VL2055 

49. Tuyển thơ Thăng Long - Hà Nội mười thế kỷ / Tuyển chọn, giới thiệu: Bằng Việt, Nguyễn Huệ Chi chủ trì . - Tập 1 . - H. : Nxb. Hà Nội, 2011 . - 1446tr. ; 24cm
            Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp, giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu, những bài thơ hay mang sắc thái phong phú của tâm hồn con người Hà Nội trong suốt mười thế kỷ. 
Từ khóa: Văn học trung đại; Văn học cận đại; Thơ; Giai đoạn 1001 – 2010; Hà Nội 
Kí hiệu kho : VL..VL2050 

V. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC
50. Các loại trò chơi dành cho thanh thiếu nhi / Bạch Văn Quế (biên soạn) . - H.: Thanh niên, 2013 . - 375 tr.: hình vẽ; 21 cm
            Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn các loại trò chơi nhỏ và nhiều dạng khác của trò chơi, phục vụ cho công tác giáo dục, rèn luyện thanh thiếu nhi. 
Từ khóa: Trò chơi; Thanh thiếu nhi 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4248-49
51. Dã ngoại cắm trại / Bạch Văn Quế (biên soạn) . - H.: Thanh niên, 2013 . - 427 tr.; 21 cm
            Tóm tắt: Cuốn sách gồm 2 phần: 1. Dã ngoại cắm trại; 2. Phòng bệnh, phòng tai nạn và cứu thương khi dã ngoại. 
Từ khóa: Dã ngoại; Cắm trại 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4246-47 

52. Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2012: Các kết quả chủ yếu/ Bộ Kế hoạch Đầu tư. Tổng cục thống kê . - H., 2012  . - 314 tr.; 30 cm
            Tóm tắt: Báo cáo trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc điều tra, phân tích về quy mô và cơ cấu dân số, tình trạng hôn nhân, giáo dục, kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản, mức sinh, mức chết, di cư và các đặc trưng của di cư. Ngoài ra, báo cáo còn cung cấp những số liệu được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu vi mô của cuộc điều tra; kèm theo phụ lục các nội dung cần thiết bổ trợ thêm cho nội dung chính của báo cáo. 
Từ khóa: Dân số; Kế hoạch hóa gia đình; Báo cáo 
Kí hiệu kho : VL..VL2040-41 

53. Địa chí Hà Tây / B.s.: Đặng Văn Tu, Nguyễn Tá Nhí (chủ biên) . - H.: Nxb. Hà Nội, 2011 . - 996 tr.: ảnh; 24 cm
            Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu về điều kiện tự nhiên, dân cư và dân số, lịch sử truyền thống, kinh tế, văn hoá xã hội, danh lam thắng cảnh của tỉnh Hà Tây. 
Từ khóa: Địa chí; Hà Tây 
Kí hiệu kho : VL..VL2057 

54. Hà Nội - địa chất, địa mạo và tài nguyên liên quan / Vũ Văn Phái (ch.b.), Đào Đình Bắc, Ngô Quang Toàn . - H.: Nxb.Hà Nội, 2011 . - 280 tr.: ảnh, bản đồ; 24 cm
            Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Hà Nội: tiến trình hình thành và phát triển địa chất, phân bố các thành tạo địa hình, cảnh quan, hình thái, tài nguyên thiên nhiên và định hướng sử dụng đất của Hà Nội. 
Từ khóa: Địa chất; Địa mạo; Tài nguyên; Khoáng sản; Hà Nội 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4207 

55. Hội trại và trò chơi thiếu nhi / Trần Quang Đức, Đồng Quang Thái (biên soạn) . - H.: Nxb. Hà Nội, 2013 . - 243 tr.; 21 cm
            Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những vấn đề cơ bản về lí thuyết, cách tiến hành và gợi ý một số thiết kế hội trại thiếu nhi và những vấn đề lí thuyết cơ bản và giới thiệu một số trò chơi thiếu nhi. 
Từ khóa: Trò chơi; Hội trại; Thiếu nhi 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4244-45
56. Người thầy trí tuệ/ Trần Hữu Nghĩa (biên soạn) . - H.: Văn hóa - thông tin, 2013 . - 259 tr.; 21 cm
            Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra những lời khuyên chân thành trong cuộc sống, tiền bạc có thể mua được những thứ cần thiết, nhưng bất lực trước niềm vui, không nên để cho những thứ hào nhoáng đảo lộn cuộc sống vốn có, hãy vứt đi thói hư vinh, có vậy mới hiểu thêm giá trị đích thực của cuộc sống. 
Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng; Bí quyết thành công 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4234-35 

57. Phát triển bền vững thủ đồ Hà Nội/ Tuyển chọn: Nguyễn Quang Ngọc (chủ trì) . - H.: Nxb. Hà Nội, 2012 . - 1564 tr.: minh họa, 24 cm
            Tóm tắt: Cuốn sách gồm 103 báo cáo khoa học đề cập đến nhiều mặt với những chiều cạnh khác nhau, từ lịch sử - chính trị, văn hoá - kinh tế - xã hội đến các vấn đề về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và xây dựng, quản lí đô thị của Hà Nội. 
Từ khóa: Phát triển bền vững; Hà Nội 
Kí hiệu kho : VL..VL2049 

58. Thật không công bằng / Céline Spector ; Minh họa: El don Guilermo ; Đỗ Thị Minh Nguyệt dịch ; Phạm Toàn h.đ. . - H.: Tri thức, 2013 . - 66tr. : tranh vẽ ; 20cm
            Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến những chuẩn mực đạo đức, công lý trong xã hội: cảm giác về sự bất công, hợp pháp và chính danh, thực thi công lý, công lý và đức hạnh. 
Từ khóa: Đạo đức; Công lý 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4220-21 

59. Thế giới biểu tượng trong di sản văn hoá Thăng Long - Hà Nội / Trần Lâm Biền, Trịnh Sinh . - H. : Nxb. Hà Nội, 2011 . - 572 tr.: ảnh; 24 cm
            Tóm tắt: Cuốn sách trình bày về biểu tượng văn hoá nghệ thuật của cư dân Hà Nội thời tiền sử, thời sơ sử và dưới thời quân chủ dân tộc. 
Từ khóa: Biểu tượng; Văn hóa; Nghệ thuật; Di sản văn hóa; Hà Nội 
Kí hiệu kho : VL..VL2056
60. Từ điển tiếng Việt  / Hoàng Phê (chủ biên) . - H., Trung tâm từ điển học, 2013 . - 1565 tr.; 21 cm
            Tóm tắt: Từ điển này thu thập 41.420 mục từ, giải thích các từ, cụm từ kèm theo ví dụ minh họa và được sắp xếp theo vần chữ cái. Ngoài ra, từ điển còn có phần phụ lục gồm các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã trong cả nước. 
Từ khóa: Tiếng Việt; Từ điển 
Kí hiệu kho : TĐ1..TÐ1 637 
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